
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN DŨNG 

 

Số:         /BV-TCHC 
V/v yêu cầu báo giá thùng đựng rác thải y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Dũng, ngày       tháng 10 năm 2026 

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa 

 

Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo làm cơ 

sở lập dự toán mua sắm thùng đựng rác thải y tế cho Bệnh viện Đa khoa Yên 

Dũng với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Ông Ong Thế Cường 

- Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính. 

- Số điện thoại: 0989.539.648 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. (Bản dấu đỏ gửi về địa chỉ: Bộ 

phận văn thư hoặc Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng 

- Tổ dân phố Nham Biền, phường Yên Dũng, thành phố Bắc Ninh. 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Phòng Tổ chức - Hành chính 

thuộc Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng - Tổ dân phố Nham Biền, phường Yên Dũng, 

thành phố Bắc Ninh. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày đăng tải trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa đề nghị báo giá như sau: 

STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật của hàng hóa 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

1 

Thùng đựng rác màu 

xanh (Rác thải sinh hoạt) 

25 lít 

- Thùng rác nhựa đạp chân, nắp thùng 

rác tự động mở ra khi đạp chân và tự 

động đóng kín lại khi nhả chân. Có xô 

nhựa để đựng rác ở bên trong. 

- Kích thước: Trung bình khoảng 34.5 

x 34 x 44 cm dạng hình hộp chữ nhật. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh 

bền bỉ, chịu lực tốt 

- Phía trước thân thùng rác ghi 

chữ "CHẤT THẢI THÔNG 

THƯỜNG" hoặc "RÁC SINH 

HOẠT" 

Chiếc 81 



2 

Thùng đựng rác màu 

vàng (Rác thải lây nhiễm) 

25 lít 

- Thùng rác nhựa đạp chân, nắp thùng 

rác tự động mở ra khi đạp chân và tự 

động đóng kín lại khi nhả chân. Có xô 

nhựa để đựng rác ở bên trong. 

- Kích thước: Trung bình khoảng 34.5 

x 34 x 44 cm dạng hình hộp chữ nhật. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh 

bền bỉ, chịu lực tốt 

- Phía trước thân thùng rác ghi chữ 

"CHẤT THẢI LÂY NHIỄM" kèm 

biểu tượng nguy hại sinh học (hình 3 

vòng tròn đan vào nhau). 

Chiếc 17 

3 

Thùng đựng rác màu 

trắng (Rác thải tái chế) 25 

lít 

- Thùng rác nhựa đạp chân, nắp thùng 

rác tự động mở ra khi đạp chân và tự 

động đóng kín lại khi nhả chân. Có xô 

nhựa để đựng rác ở bên trong. 

- Kích thước: Trung bình khoảng 34.5 

x 34 x 44 cm dạng hình hộp chữ nhật. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh 

bền bỉ, chịu lực tốt 

- Phía trước thân thùng rác ghi chữ 

"CHẤT THẢI TÁI CHẾ". 

Chiếc 22 

4 

Thùng đựng rác màu 

xanh (Rác thải sinh hoạt) 

60 lít 

- Thùng rác nhựa loại có bánh xe đẩy. 

4 bánh xe nhựa chịu lực loại xoay 

được 360 độ. Nắp kín có tay nắm, 

đóng mở thủ công. 

- Kích thước: Khoảng 47 x 42 x 65 

cm 

- Chất liệu: Nhựa HDPE hoặc PP 

nguyên sinh cao cấp. Phủ chất chống 

tia cực tím (UV) chống giòn/phai 

màu ngoài trời. 

- Phía trước thân thùng rác ghi 

chữ "CHẤT THẢI THÔNG 

THƯỜNG" hoặc "RÁC SINH 

HOẠT" 

Chiếc 02 

5 
Xô đựng rác màu vàng 14 

lít xe tiêm (nắp xoay) 

- Chất liệu: Nhựa PP chính phẩm 

hoặc nhựa HDPE cao cấp, bền bỉ, dễ 

lau chùi và đạt chuẩn y tế. 

- Kích thước: Khoảng Ø28,5 x Cao 29 

cm (hoặc 285 x 225 x 290 mm tùy 

theo nhà sản xuất).  

- Kiểu dáng - Cấu tạo: 

+ Xô hình trụ tròn. Trên thân xô ghi 

chữ "CHẤT THẢI LÂY NHIỄM" 

kèm biểu tượng nguy hại sinh học 

(hình 3 vòng tròn đan vào nhau). 

Chiếc 13 



+ Có quai xách tiện lợi cho việc di 

chuyển. 

+ Thiết kế nắp xoay giúp đóng mở dễ 

dàng, ngăn mùi và đảm bảo vệ sinh.  

6 
Xô đựng rác màu trắng 14 

lít xe tiêm (nắp xoay) 

- Chất liệu: Nhựa PP chính phẩm 

hoặc nhựa HDPE cao cấp, bền bỉ, dễ 

lau chùi và đạt chuẩn y tế. 

- Kích thước: Khoảng Ø28,5 x Cao 29 

cm (hoặc 285 x 225 x 290 mm tùy 

theo nhà sản xuất).  

- Kiểu dáng - Cấu tạo: 

+ Xô hình trụ tròn. Trên thân xô ghi 

chữ " CHẤT THẢI TÁI CHẾ"  

+ Có quai xách tiện lợi cho việc di 

chuyển. 

+ Thiết kế nắp xoay giúp đóng mở dễ 

dàng, ngăn mùi và đảm bảo vệ sinh.  

Chiếc 16 

7 

Thùng đựng rác màu đen 

(Rác thải nguy hại không 

lây nhiễm) 25 lít 

- Thùng rác nhựa đạp chân, nắp thùng 

rác tự động mở ra khi đạp chân và tự 

động đóng kín lại khi nhả chân. Có xô 

nhựa để đựng rác ở bên trong. 

- Kích thước: Trung bình khoảng 34.5 

x 34 x 44 cm dạng hình hộp chữ nhật. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh 

bền bỉ, chịu lực tốt 

 - Phía trước thân thùng rác ghi chữ 

"CHẤT THẢI NGUY HẠI" kèm 

biểu tượng nguy hiểm. 

Chiếc 4 

 

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng – Địa chỉ: TDP Nham 

Biền, phường Yên Dũng, thành phố Bắc Ninh. 

3. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 

4. Các thông tin khác: Hồ sơ báo giá có ký, đóng dấu hợp pháp của đơn vị. 

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) ... và các khoản chi phí 

khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá đầy đủ, đúng yêu cầu và đúng 

thời hạn./. 

Nơi nhận:  

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Trang web của Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Hữu Tuấn 



PHỤ LỤC 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm Công văn số ……/BV-TCHC ngày …../10/2026 của Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng) 

 

Tên đơn vị báo giá:…………………………………………………………………………….. 

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………... 

Email: ………………………………………………………………………………………….. 

Người liên hệ: ……………………………………Điện thoại: ……………………………….. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng 

Địa chỉ: TDP Nham Biền, phường Yên Dũng, thành phố Bắc Ninh. 

 

Căn cứ Công văn số ……./BV-TCHC ngày …../10/2026 của Bệnh viện Đa khoa Yên 

Dũng về việc yêu cầu báo giá thùng đựng rác thải y tế, (Tên đơn vị báo giá) chúng tôi xin gửi 

tới quý Bệnh viện báo giá cụ thể như sau: 

STT Danh mục hàng hóa 
Thông số kỹ 

thuật hàng hóa 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
Thùng đựng rác màu xanh (Rác 

thải sinh hoạt) 25 lít 

 
Chiếc 81 

  

2 
Thùng đựng rác màu vàng (Rác 

thải lây nhiễm) 25 lít 

 
Chiếc 17 

  

3 
Thùng đựng rác màu trắng (Rác 

thải tái chế) 25 lít 

 
Chiếc 22 

  

4 
Thùng đựng rác màu xanh (Rác 

thải sinh hoạt) 60 lít 

 
Chiếc 02 

  

5 
Xô đựng rác màu vàng 14 lít xe 

tiêm (nắp xoay) 

 
Chiếc 13 

  

6 
Xô đựng rác màu trắng 14 lít xe 

tiêm (nắp xoay) 

 
Chiếc 16 

  

7 

Thùng đựng rác màu đen (Rác 

thải nguy hại không lây nhiễm) 

25 lít 

 

Chiếc 4 

  

 Tổng cộng      

 Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………… 

 

- Hiệu lực báo giá: …… ngày kể từ ngày báo giá ……….., ngày …… tháng …… năm 2026 

Đại diện đơn vị báo giá 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 


		2026-10-21T11:57:59+0700


		2026-10-21T13:57:39+0700


		2026-10-21T13:57:40+0700


		2026-10-21T14:07:07+0700




